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   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-ĐHQN ngày      tháng      năm 20...  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn) 

  

 Trình độ đào tạo:  Đại học 

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh              Mã ngành: 7220201    

 Tên tiếng Anh: English Language               

 Loại hình đào tạo: Văn bằng đại học thứ hai, hệ vừa làm vừa học 

 Hình thức đào tạo: Không tập trung 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung  

Đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo 

đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn 

có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có khả năng:  

- Về kiến thức 

+ PO1: Nắm vững kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Anh, văn hóa xã hội và văn học Anh - Mỹ 

tương đương trình độ tiếng Anh bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc các 

chứng chỉ tương đương như CEFR C1, IELTS 6.5, APTIS 151, ...);  

+ PO2: Có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh 

vực sử dụng tiếng Anh như biên - phiên dịch, hoạt động nghiệp vụ du lịch, kinh doanh, kinh tế - xã hội 

và có thể học tập ở trình độ cao hơn. 

- Về kỹ năng  

+ PO3: Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và sử dụng ngoại ngữ 

trong hoạt động chuyên môn và nghề nghiệp. 

+ PO4: Phát triển kỹ năng phân tích, trình bày, tư duy phản biện để có thể làm việc độc lập, 

thích nghi với môi trường làm việc và đáp ứng yêu cầu công việc trong các lĩnh vực có liên quan đến 

sử dụng tiếng Anh như biên phiên dịch, hoạt động nghiệp vụ du lịch, kinh doanh, kinh tế xã hội.  

- Về mức tự chủ và trách nhiệm 



 

+ PO5: Nhận thức rõ về ý thức tự học, tự nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp cá nhân; nhận thức 

được giá trị và đạo đức nghề nghiệp; có ý thức khởi nghiệp và có khả năng xây dựng các kế hoạch 

khởi nghiệp. 

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ 

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh có thể: 

- Thực hành công việc điều phối viên, trợ lý dự án, nhân viên văn phòng trong các cơ quan hành 

chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp và làm trợ giảng tại các 

cơ sở đào tạo ngoại ngữ. 

- Thực hành công việc phiên dịch, cộng tác,  tư vấn và hợp tác quốc tế trong các trung tâm dịch 

thuật, văn phòng công chứng, văn phòng tư vấn. 

- Đảm trách công việc của nhân viên điều phối du lịch, hướng dẫn viên du lịch trong các doanh 

nghiệp lữ hành.  

- Có khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn tại các cơ sở đào 

tạo trong và ngoài nước. 

3. CHUẨN ĐẦU RA  

Chương trình được thiết kế để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có khả năng: 

3.1. Về kiến thức 

- PLO1: Vận dụng những hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Việt nam và các quốc gia sử dụng 

ngôn ngữ đích vào việc giải quyết các tình huống giao tiếp xã hội và hoạt động nghề nghiệp.  

- PLO2: Sử dụng thành thạo các kiến thức và kỹ năng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) tương 

đương trình độ bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc các chứng chỉ tương 

đương như CEFR C1, IELTS 6.5, APTIS 151, ...)  

- PLO3: Tổng hợp được kiến thức cơ sở ngành và khối ngành liên quan đến các chuyên ngành 

Tiếng Anh Du lịch, Tiếng Anh Kinh tế hoặc Tiếng Anh Biên - phiên dịch.  

- PLO4: Tổng hợp được kiến thức bổ trợ nghề nghiệp liên quan đến các chuyên ngành Tiếng 

Anh Du lịch, Tiếng Anh Kinh tế hoặc Tiếng Anh Biên - phiên dịch.  

3.2. Về kỹ năng 

- PLO5: Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả. 

 - PLO6: Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh trong công việc liên quan đến các ngành du lịch, kinh 

tế hoặc biên - phiên dịch.  

 - PLO7: Phân tích, trình bày, tư duy phản biện để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong hoạt 

động nghề nghiệp.  

  3.3. Về mức tự chủ và trách nhiệm 

 - PLO8: Tự học, tự nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp cá nhân; nhận thức được giá trị và đạo 

đức nghề nghiệp; và xây dựng được các kế hoạch khởi nghiệp.  

 4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 



 

4.1. Thời gian đào tạo: 2.5 năm - 5 Học kỳ 

4.2. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 70 tín chỉ 

Cấu trúc chương trình Số tín chỉ 

- Kiến thức khối ngành và cơ sở ngành  10 

- Kiến thức ngành, chuyên ngành (nếu có) 40 

- Kiến thức bổ trợ  20 

Tổng 70 

5. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học hiện hành (tại thời điểm tuyển 

sinh). 

6. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

6.1. Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

6.2. Điều kiện tốt nghiệp:  

Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín 

chỉ hiện hành của Trường Đại học Quy Nhơn. 

7. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ, THANG ĐIỂM  

Theo Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ hiện hành của 

Trường Đại học Quy Nhơn. 

8. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Học 

kỳ 

Số 

tín 

chỉ 

Giờ trên lớp TN/ 

TH 

Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã HP 

học 

trước 

Khoa quản lý 

học phần 
LT BT TL 

 

I. Khối kiến thức cơ sở ngành và khối ngành: 10 TC 

 

1 1090213 Luyện âm cơ bản  2 20 10    60  NN 

2 1090215 Ngữ pháp cơ bản  2 20 10    60  NN 

3 1090075 Văn hóa Anh (Mỹ)  2 20 10    60  NN 

4  Ngôn ngữ học Đại cương  2 20 10    60  NN 

5 1090134 
Kỹ năng thuyết trình 

bằng tiếng Anh 
 2 20 10    60  NN 

II.Khối kiến thức ngành: 40 TC  

6 1090247 Nói 1  2 20 10    60  NN 

7 1090248 Nói 2  2 20 10    60  NN 

8 1090249 Nói 3  2 20 10    60  NN 

9 1090250 Nói 4  2 20 10    60  NN 

10 1090251 Nói 5  2 20 10    60  NN 

11 1090252 Viết 1  2 20 10    60  NN 

12 1090253 Viết 2  2 20 10    60  NN 

13 1090254 Viết 3  2 20 10    60  NN 

14 1090255 Viết 4  2 20 10    60  NN 

15 1090256 Viết 5  2 20 10    60  NN 



 

16 1090257 Nghe 1  2 20 10    60  NN 

17 1090258 Nghe 2  2 20 10    60  NN 

18 1090259 Nghe 3  2 20 10    60  NN 

19 1090260 Nghe 4  2 20 10    60  NN 

20 1090261 Nghe 5  2 20 10    60  NN 

21 1090262 Đọc 1  2 20 10    60  NN 

22 1090263 Đọc 2  2 20 10    60  NN 

23 1090264 Đọc 3  2 20 10    60  NN 

24 1090265 Đọc 4  2 20 10    60  NN 

25 1090266 Đọc 5  2 20 10    60  NN 

II.3. Kiến thức bổ trợ: 30 TC 

26 1090218 Tiếng Anh Du lịch 1  2 20 10    60  NN 

27 1090221 Tiếng Anh Du lịch 2  2 20 10    60  NN 

28 1090225 Tiếng Anh Du lịch 3  2 20 10    60  NN 

29 1090171  Biên dịch 1  2 20 10    60  NN 

30 1090007 Biên dịch 2  2 20 10    60  NN 

31 1090008 Biên dịch 3  2 20 10    60  NN 

32 1090219 
Tiếng Anh Kinh tế - 

Thương mại 1 
 2 20 10    60  NN 

33 1090222 
Tiếng Anh Kinh tế - 

Thương mại 2 
 2 20 10    60  NN 

34 1090220 Phiên dịch 1  2 20 10    60  NN 

35 1090050 Phiên dịch 2  2 20 10    60  NN 

Tổng cộng  70         

 

9. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (dự kiến)  

 

Học kỳ 1: 

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Giờ trên lớp TN/ 

TH 

Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã 

HP 

học 

trước 

Khoa 

quản 

lý HP 

Ghi 

chú 
LT BT TL 

1 1090213 Luyện âm cơ bản 2 20 10    60  NN  

2 1090247 Nói 1 2 20 10    60  NN  

3 1090252 Viết 1 2 20 10    60  NN  

4 1090262 Đọc 1 2 20 10    60  NN  

5 1090257 Nghe 1 2 20 10    60  NN  

6 1090215 Ngữ pháp cơ bản 2 20 10    60  NN  

7 1090218 Tiếng Anh Du lịch 1 2 20 10    60  NN  

Tổng cộng: 14          

Học kỳ 2:  

 

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Giờ trên lớp TN/ 

TH 

Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã 

HP 

học 

trước 

Khoa 

quản 

lý HP 

Ghi 

chú 
LT BT TL 

1 1090258 Nghe 2 2 20 10    60  NN  

2 1090248 Nói 2 2 20 10    60  NN  

3 1090263 Đọc 2 2 20 10    60  NN  

4 1090253 Viết 2 2 20 10    60  NN  

5 1090221 Tiếng Anh Du lịch 2 2 20 10    60  NN  

6 1090219 Tiếng Anh Kinh tế - Thương mại 1 2 20 10    60  NN  

7 1090171 Biên dịch 1 2 20 10    60  NN  



 

Tổng cộng: 14          

 

Học kỳ 3:  

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Giờ trên lớp TN/ 

TH 

Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã 

HP 

học 

trước 

Khoa 

quản lý 

HP 

Ghi 

chú 
LT BT TL 

1 1090259 Nghe 3  2 20 10    60  NN  

2 1090249 Nói 3  2 20 10    60  NN  

3 1090264 Đọc 3  2 20 10    60  NN  

4 1090254 Viết 3  2 20 10    60  NN  

5 1090007 Biên dịch 2 2 20 10    60  NN  

6   1090225  Tiếng Anh Du lịch 3  2 20 10    60  NN  

7 1090220 Phiên dịch 1 2 20 10    60  NN  

8 1090222 Tiếng Anh Kinh tế - Thương mại 2 2 20 10    60  NN  

Tổng cộng: 16          

 

Học kỳ 4: 

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Giờ trên lớp 
TN/ 

TH 

Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã 

HP 

học 

trước 

Khoa 

quản 

lý HP 

Ghi 

chú 

LT BT TL       

1 1090260 Nghe 4 2 20 10    60  NN  

2 1090250 Nói 4 2 20 10    60  NN  

3 1090265 Đọc 4 2 20 10    60  NN  

4 1090255 Viết 4 2 20 10    60  NN  

5  Ngôn ngữ học Đại cương 2 20 10    60  NN  

6 1090008 Biên dịch 3 2 20 10    60  NN  

7 1090050 Phiên dịch 2  2 20 10    60  NN  

 Tổng cộng: 14          

 

Học kỳ 5: 

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Giờ trên lớp TN/ 

TH 

Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã 

HP 

học 

trước 

Khoa 

quản 

lý HP 

Ghi 

chú 
LT BT TL 

1 1090261 Nghe 5 2 20 10    60  NN  

2 1090251 Nói 5 2 20 10    60  NN  

3 1090266 Đọc 5 2 20 10    60  NN  

4 1090256 Viết 5 2 20 10    60  NN  

5 
1090134 Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng 

Anh 

2 20 10  
  60  NN  

6 1090075 Văn hóa Anh (Mỹ) 2 20 10    60  NN  

Tổng cộng: 12          

10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

- Chương trình đào tạo này được áp dụng từ kỳ tuyển sinh năm 2022 cho học viên hệ đào tạo đại 

học ngành 2 vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh. 

- Quá trình đào tạo được dựa trên chương trình giảng dạy được thiết kế, mục tiêu đào tạo và đối 

tượng hướng đến, yêu cầu nguồn nhân lực và những yêu cầu riêng cho đào tạo.  

- Trưởng khoa chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn các nguyên tắc để phát triển đề cương chi tiết 

nhằm đảm bảo mục tiêu, nội dung và các yêu cầu được đáp ứng, đồng thời thỏa mãn được nhu cầu của 

người học và xã hội.  



 

- Chương trình đào tạo được rà soát và cập nhật mỗi 2 năm/lần, đáp ứng sự phát triển của ngành 

Ngôn ngữ Anh và phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội./.  

 

         

                         Bình Định, ngày     tháng      năm 2022 

   TRƯỞNG KHOA                TP. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC           HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 



 

11. MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN 

1. [1090134], [Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh để phát biểu, thuyết trình 

trước đám đông một cách tự tin, mạch lạc và thuyết phục. Học phần được chia ra thành ba phần chính. 

Phần đầu liên quan đến thực hành các hình thức ngôn ngữ cơ thể với một số đề tài đơn giản hàng ngày. 

Phần sau liên quan đến thuyết trình trong môi trường học thuật, gồm các bài học cung cấp cho sinh 

viên cấu trúc, từ vựng, cách phân tích đề tài, sắp xếp ý tưởng và trình bày một bài trình bày mang tính 

hàn lâm về các chủ điểm xã hội. Phần ba liên quan đến kỹ năng sử dụng đa phương tiện trong thuyết 

trình và thực hành theo chủ điểm khác nhau. Trong cả ba phần, sinh viên sẽ được cung cấp các bài nói 

hay bài thuyết trình mẫu để phân tích ý tưởng, cấu trúc, từ vựng, cách trình bày và sau đó luyện tập 

theo các tình huống giả định tương tự.  

2. [1090213], [Luyện âm cơ bản], [2] 

Học phần Luyện âm được thiết kế nhằm giúp người học đạt được năng lực phát âm ở trình độ trung 

cấp (Intermediate), nắm được hệ thống âm trong tiếng Anh, cách phát âm và ký âm của từng âm cụ 

thể.  Người học sẽ nhận biết được mối quan hệ giữa âm thanh và con chữ; các âm có tương đương và 

không tương đương so với hệ thống âm của tiếng Việt, nắm được những nguyên tắc cơ bản về trọng 

âm, ngữ điệu và cách đọc nối, nhận biết và chỉnh sửa được những lỗi sai về phụ âm, nguyên âm, trọng 

âm trong cách phát âm. Ngoài ra, học phần còn giúp người học luyện tập ngữ điệu, nối từ khi phát âm 

một đơn vị câu cũng như hỗ trợ người học trong việc rèn luyện độ chính xác và trôi chảy khi nói tiếng 

Anh. 

3. [1090215], [Ngữ pháp cơ bản], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về ngữ pháp cơ bản tiếng Anh.  Mỗi bài học sẽ cung cấp 

cấu trúc ngữ pháp, cách dùng, từ vựng, và bài tập tương ứng. Sau khi học xong học phần này, sinh viên 

có thể sử dụng đúng và hiệu quả ngữ pháp tiếng Anh trong nghe, nói,đọc và viết tiếng Anh hoặc nhưng 

môn học liên quan. 

4. [1090075], [Văn hóa Anh, Mỹ], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngữ kiến thức cơ bản về lịch sử, địa lý, dân cư, hệ 

thống chính trị, giáo dục, các kỳ lễ hội ở Mỹ và Vương quốc Anh. Thông qua các hoạt động học tập, 

sinh viên không những tiếp thu kiến thức về đời sống Anh, Mỹ mà còn củng cố hiểu biết văn hóa 

Việt nam, nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, nâng cao nhận thức về sự đa dạng trong văn hóa và tầm quan 

trọng của yếu tố văn hóa trong giao tiếp xuyên văn hóa, vận dụng những kiến thức đó trong việc học 

tiếng Anh và trong hoạt động giao tiếp liên văn hóa.  

5. [……….], [Ngôn ngữ học đại cương], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các khái niệm cơ bản Ngữ âm – Âm vị học, cú 

pháp học, ngữ nghĩa học và hình thái học. Kết thúc học phần, sinh viên nắm vững và thực hành được 

các vấn đề cơ bản về các đặc trưng của việc phát âm trong tiếng Anh – trong giới hạn của từ, cụm từ, 

và phát ngôn, sinh viên hiểu, phân tích và vận dụng chuẩn xác, đa dạng và hiệu quả các cấu trúc câu 

tiếng Anh nhằm mang lại hiệu quả giao tiếp cao, nắm và phân tích được các định nghĩa, khái niệm và 

bản chất các vấn đề liên quan đến nghĩa của từ, câu và phát ngôn; nét nghĩa và các mối quan hệ về 

nghĩa ; về tính vị ngữ và đặc điểm của tính vị ngữ; về hành vi ngôn ngữ và các vấn đề liên quan, sinh 

viên nắm những khái niệm cơ bản về hình thái học như hình vị, tha hình vị, và các tiểu loại của chúng 

trong tiếng Anh. 

6. [1090247], [Nói 1], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về giao tiếp  theo hình thức nói tiếng Anh về 

những chủ đề quen thuộc về bản thân như: hometowns, jobs, studies, schools, holidays/festivals, 

travel, interests/ hobbies, friends, transportations, my home. 

Mỗi bài học sẽ giới thiêu cấu trúc,  từ vựng, ngữ pháp, cách đặt câu hỏi trả lời và những 

chiến thuật trong nói tiếng Anh 

Sau khi học xong học phần này, người học có thể thực hiện giao tiếp lưu loát hiệu quả về 

những dạng câu hỏi về bản thân.  

7. [1090248], [Nói 2], [2] 

Học phần Nói 2 là một trong những học phần bắt buộc đối với sinh viên năm thứ Hai ngành 



 

Ngôn ngữ Anh, thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Quy Nhơn. Học phần trang bị cho sinh viên 

kiến thức và kĩ năng để tham gia hội thoại bằng Tiếng Anh ở cấp độ A2-B1 với các chủ đề cụ thể, 

People, Vacation, Errands, Stories, Friends, Business, Culture, và Future.  

Phương pháp học chủ yếu của học phần này là yêu cầu sinh viên làm việc theo cá nhân, cặp, 

nhóm tiến hành các hoạt động được minh hoạ và hướng dẫn bởi giảng viên, tự luyện tập một số các 

bài tập tình huống giao tiếp (theo cặp hoặc theo nhóm) và thảo luận tại lớp một số vấn đề chính đã 

luyện tập. Kết thúc học phần, sinh viên có thể hiểu và vận dụng được các từ vựng, cấu trúc liên quan 

đến các chủ đề trong học phần, hiểu và vận dụng được các chức năng giao tiếp đa dạng ở trình độ 

A2-B1. Các bài học bao gồm các phần: Vocabulary, Conversation, Language Booster, Pronunciation 

hoặc Listening, Speak with Confidence, English in Action. 

8. [1090249], [Nói 3], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên từ vựng, kiến thức và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh một 

cách tự nhiên, lưu loát và phù hợp với một số tình huống trong thực tế. Trong học phần này, sinh viên 

sẽ được cung cấp những từ ngữ cần thiết về một số chủ đề thường gặp, phát triển kỹ năng nói có cấu 

trúc thông qua các hoạt động đàm thoại, luyện tập ngôn ngữ chức năng và cách phát âm chuẩn xác. 

Phương pháp học chủ yếu của học phần này là yêu cầu sinh viên làm việc theo nhóm, tóm tắt lý thuyết 

và hệ thống hóa từ vựng, cấu trúc của mỗi bài học, làm các hoạt động thực hành, tự luyện tập một số 

lượng các hoạt động nói. Kết thúc học phần sinh viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh một cách 

tự tin các tình huống thường ngày. Các bài học sẽ bao gồm các phần: Vocabulary, Conversation, 

Language Booster, Pronunciation, Speak with Confidence.  

9. [1090250], [Nói 4], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nói về một số đề tài liên quan đến nhiều 

lĩnh vực trong cuộc sống. Mỗi bài học sẽ cung cấp sinh viên kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng 

và ý tưởng để mô tả sự vật và các trải nghiệm, trình bày ý kiến cá nhân về các chủ đề được yêu cầu. 

Ngoài ra, thông qua các bài tập ở mỗi đơn vị bài học, sinh viên được tạo cơ hội để luyện tập ngữ liệu 

đã được cung cấp bằng việc hoàn tất các câu hỏi của ba phần trong kỹ năng nói theo định hướng Ielts. 

10. [1090251], [Nói 5], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trình bày quan điểm và tranh luận về một 

số chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau . Mỗi bài học sẽ cung cấp sinh viên từ vựng, cấu trúc, ý 

tưởng để tranh luận với nhau về một vấn đề có tính thời sự và thường gây tranh cãi. Ngoài ra,  mỗi bài 

học còn rèn luyện cho sinh viên cách tổ chức, sắp xếp ý một cách hợp lý khi tranh luận với người khác 

nhằm tăng sức thuyết phục, có chiến lược và phương pháp cho các lập luận, đồng thời giúp sinh viên 

luyện tập việc nhìn nhận, đánh giá vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. 

11. [1090252], [Viết 1], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tạo ra các loại câu thông dụng trong Tiếng 

Anh học thuật. Mỗi bài học sẽ giới thiệu hình thức, cấu trúc, từ vựng, văn phong và một số loại câu sử 

dụng thường dùng. Sinh viên sẽ được làm quen, phân tích các văn bản mẫu và luyện tập viết theo các 

tình huống giả định tương tự.  

12. [1090253], [Viết 2], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tạo ra các bức thư thông dụng bằng Tiếng 

Anh, để giao tiếp trong các hoạt động hằng ngày như viết thư cảm ơn, viết thư phàn nàn hay thư hỏi 

thông tin. Mỗi bài học sẽ giới thiệu hình thức, cấu trúc, từ vựng, văn phong và một số trường hợp 

thường sử dụng thư để giao tiếp. Sinh viên sẽ được làm quen, phân tích các văn bản mẫu và luyện tập 

viết theo các tình huống giả định tương tự đời thực. Học phần còn tập trung vào các loại văn bản khác 

hữu ích cho các hoạt động phát triển nghề nghiệp sau này của sinh viên như viết thư xin việc. 

13. [1090254], [Viết 3], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên cách viết dàn ý và một đoạn văn hoàn chỉnh bằng tiếng Anh và 

các dạng đoạn văn. Mỗi bài đều bao gồm lý thuyết và thực hành thông qua các dạng bài tập từ dễ đến 

khó nhằm giới thiệu cho sinh viên bố cục của một đoạn văn hoàn chỉnh, cách viết câu chủ đề, câu kết 

luận và cách đảm bảo tính thống nhất, mạch lạc khi phát triển ý trong đoạn. Ngoài ra, sinh viên cũng 

có cơ hội thực hành viết các dạng đoạn văn cơ bản, bao gồm đoạn văn miêu tả, đoạn văn phân loại. 

đoạn văn nguyên nhân-hậu quả, và đoạn văn vấn đề-giải pháp. 



 

Học phần thuộc chuyên ngành bắt buộc, ứng dụng các kiến thức học phần viết 1 và 2 và làm cơ 

sở cho các học phần viết 4 và viết 5 trong các học kỳ tiếp theo.  

14. [1090255], [Viết 4], [2] 

Học phần Viết 4 trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về viết bài luận tiếng Anh theo phong 

cách học thuật ở trình độ trên trung cấp (B2). Học phần giới thiệu cho sinh viên về bố cục của một bài 

luận, cách viết đoạn mở bài, thân bài và kết luận một cách hiệu quả, đồng thời hướng dẫn sinh viên 

cách triển khai ý và lập dàn ý chặt chẽ cho bài viết. Trong học phần này, sinh viên cũng được học cách 

tổ chức và có cơ hội thực hành viết các loại bài luận cơ bản: bài luận nguyên nhân-hệ quả, so sánh- 

tương phản, và bài luận nêu lợi ích và bất lợi.  

15. [1090256], [Viết 5], [2] 

Học phần giới thiệu cách viết một bài luận opinion hoàn chỉnh bằng tiếng Anh và hai dạng tiêu 

biểu. Hai bài đầu tiên giới thiệu bài mẫu và các bài tập thực hành. Các bài còn lại tập trung vào luyện 

tập theo chủ đề cụ thể. 

16. [1090257], [Nghe 1], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nghe tiếng Anh ở mức độ cơ bản với các 

chủ đề quen thuộc trong đời sống và học tập.  Học phần gồm có 5 đơn vị bài học tập trung vào thực 

hành nghe hiểu để lấy thông tin liên quan đến tên người và địa điểm, số liệu, ý chính thông qua các chủ 

đề thường gặp trong cuộc sống và các chủ đề về khoa học và học thuật ở mức độ sơ cấp. Ngoài ra, học 

phần này cũng giúp người học cải thiện cách phát âm và tăng cường kỹ năng giao tiếp cho sinh viên. 

17. [1090258], [Nghe 2], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng Nghe tiếng Anh thông dụng với các chủ 

đề đa dạng như các loại công việc, các dịch vụ ở trường đại học, các vấn đề nghiên cứu, mua sắm, sở 

thích, thể thao, sự tương tác giữa công việc và cuộc sống, văn hóa và khám phá các nguồn thiên nhiên. 

Những bài học sẽ giới thiệu các hoạt động và các loại bài tập để sinh viên thực hành dưới hình thức đa 

lựa chọn, điền từ, hoàn thành những bài ghi chép ngắn, các bài tập ghép nối các ý tưởng, trả lời ngắn, 

điền thông tin vào các biểu đồ. Mỗi bài học đều cung cấp các nguồn từ vựng liên quan đến các chủ đề. 

Sinh viên sẽ được làm quen, nghe và thực hành các chủ đề ứng với từng hoạt động phù hợp.  

18. [1090259], [Nghe 3], [2] 

 Học phần trang bị cho sinh viên những từ ngữ cần thiết về một số chủ đề thường gặp ở cấp độ 

B1, hệ thống hóa các loại hình bài tập nghe hiểu cũng như kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội của 

cộng đồng ngôn ngữ tiếng Anh.  

Phương pháp học chủ yếu của học phần này là yêu cầu sinh viên (làm việc theo cặp hoặc theo 

nhóm) tóm tắt lý thuyết và hệ thống hóa từng chiến lược nghe hiểu của mỗi bài học, làm bài tập thực 

hành, tự luyện tập một số lượng các bài tập nghe hiểu (cá nhân hoặc theo nhóm) và thảo luận tại lớp 

một số vấn đề chính đã luyện tập. Kết thúc học phần sinh viên có được kỹ năng nghe hiểu các bài nghe 

theo dạng thức IELTS ở band điểm 4.0-5.0, ứng với cấp độ B1. 

19. [1090260], [Nghe 4], [2] 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức tiếng Anh về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống; 

đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng nghe và làm bài nghe theo dạng thức IELTS với chuẩn đầu ra 

đạt Band 6.0 hoặc hơn. Học phần gồm 12 bài. Mỗi bài  tập trung vào 1 chủ đề. Các bài nghe hiểu được 

thiết kế theo định hướng IELTS với các đoạn hội thoại và độc thoại có nội dung liên quan đến nhiều 

lĩnh vực khác nhau. Các câu hỏi nghe hiểu được thiết kê theo dạng bài tập nghe IELTS gồm: điền mẫu 

(completing forms), nối (matching), trả lời trắc nghiệp (answering multiple-choice questions), hoàn 

thành biểu đồ (completing charts). Sau khi hoàn thành Học phần, sinh viên có thể kiến thức và kỹ năng 

nghe hiểu tương đương với bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam.  Đây là học 

phần nghe thứ 4 trong tổng số 5 học phần nghe trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ 

Anh.  

20. [1090261], [Nghe 5], [2] 

Học phần trang bị cho người học các kỹ năng Nghe hiểu theo định hướng IELTS thông qua các 

đoạn hội thoại và độc thoại có nội dung liên quan đến hai lĩnh vực chính: tiếng Anh trong cuộc sống 

hàng ngày và tiếng Anh trong môi trường học thuật. Các câu hỏi nghe hiểu trong các bài học được 

thiết kê nhằm giúp người học trau dồi các kỹ năng nghe nắm bắt ý chính, nghe tìm thông tin cụ thể,  



 

nghe nhận biết thái độ, quan điểm và mục đích của người nói và sau cùng có thể nghe và nắm nắm 

được mạch nội dung của một bài nghe. Thông qua các bào học, người học còn được cung cấp các từ 

vựng liên quan đến các chủ đề cũng như được tạo cơ hội tham gia các hoạt động thảo luận sau khi 

nghe theo từng chủ đề liên quan. 

21. [1090262], [Đọc 1], [2] 

Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những từ ngữ cần thiết về một số chủ đề thường 

gặp, hệ thống hóa các loại hình bài tập đọc hiểu cũng như kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội của 

cộng đồng ngôn ngữ tiếng Anh. Phương pháp học chủ yếu của học phần này là yêu cầu sinh viên (làm 

việc theo nhóm) tóm tắt lý thuyết và hệ thống hóa từng chiến lược đọc hiểu của mỗi bài học, làm bài 

tập thực hành, tự luyện tập một số lượng các bài tập đọc hiểu (cá nhân hoặc theo nhóm) và thảo luận 

tại lớp một số vấn đề chính đã luyện tập. Kết thúc học phần sinh viên có kỹ năng đọc hiểu các bài đọc 

trình độ tiền trung cấp. Mỗi bài học sẽ bao gồm các phần: Vocabulary, Skills Development và Practice. 

Học phần sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản làm cơ sở để nâng cao kỹ năng đọc hiểu 

trong các học phần kỹ năng đọc tiếp theo 

22. [1090263], [Đọc 2], [2] 

Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những từ ngữ cần thiết về một số chủ đề 

thường gặp, hệ thống hóa các loại hình bài tập đọc hiểu cũng như kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã 

hội của cộng đồng ngôn ngữ tiếng Anh. Phương pháp học chủ yếu của học phần này là yêu cầu sinh 

viên (làm việc theo nhóm) tóm tắt lý thuyết và hệ thống hóa từng chiến lược đọc hiểu của mỗi bài 

học, làm bài tập thực hành, tự luyện tập một số lượng các bài tập đọc hiểu (cá nhân hoặc theo nhóm ) 

và thảo luận tại lớp một số vấn đề chính đã luyện tập. Kết thúc học phần sinh viên có kỹ năng đọc 

hiểu các bài đọc trình độ trung cấp. Các bài học sẽ bao gồm các phần: Vocabulary, Reading and Use 

of English và Practice. 

23. [1090264], [Đọc 3], [2] 

Học phần Đọc 3 trang bị cho sinh viên kiến thức về kỹ năng đọc hiểu ở trình độ trên trung 

cấp. Mỗi bài học sẽ giới thiệu đặc điểm cơ bản của một loại bài tập đọc hiểu  cùng với kỹ thuật và 

chiến lược xử lí cho loại bài tập đó. Học phần Đọc 3 cũng trang bị cho sinh viên lượng từ vựng trên 

trung cấp về các đề tài phổ biến như văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, kinh tế, khoa học và xã hội, 

đặc biệt giúp sinh viên phân biệt nhóm từ có nghĩa tương tự, và chiến lược xác định nghĩa của từ và 

các cụm từ dựa vào thành phần của từ (cấu tạo từ) và vào ngữ cảnh. 

Học phần đọc 3 thuộc kỹ năng bắt buộc, ứng dụng từ những kỹ năng đọc cơ bản (đọc lướt, 

đọc quét), các dạng bài tập cơ bản của Đọc 1 và Đọc 2  và làm cơ sở cho các học phần đọc nâng cao 

Đọc 4 và Đọc 5. 

24. [1090265], [Đọc 4], [2] 

Học phần này cung cấp lượng từ ngữ cần thiết về các chủ đề khoa học, xã hội thường gặp, hệ 

thống hóa các loại câu hỏi của bài tập đọc hiểu theo dạng thức IELTS và cung cấp kiến thức ngôn 

ngữ, văn hóa, xã hội của cộng đồng ngôn ngữ tiếng Anh. Các bài đọc hiểu bao gồm nhiều chủ đề 

khác nhau, có độ dài phù hợp tập trung luyện từ 1 đến 2 loại câu hỏi tiêu biểu.  

Mục đích của học phần này là giúp sinh viên tóm tắt lý thuyết và hệ thống hóa các chiến lược 

đọc hiểu của mỗi bài học, làm bài tập thực hành, tự luyện tập một số lượng các bài tập đọc hiểu (cá 

nhân hoặc theo nhóm) và thảo luận tại lớp một số vấn đề chính đã luyện tập.  

Kết thúc học phần sinh viên có kỹ năng đọc hiểu các bài đọc trình độ cao cấp, các bài báo, tạp 

chí, đọc hiểu dễ dàng các nghiên cứu về các chủ đề quan tâm cũng như các bài bình về sách hoặc 

thông tin đa lĩnh vực về các vấn đề mang tính học thuật cao trên các trang mạng v.v.. Và cuối cùng, 

sinh viên có thể làm dễ dàng và thành thạo các bài kiểm tra theo dạng IELTS. 

25. [1090266], [Đọc 5], [2] 

Học phần Reading 5 là một trong những học phần bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngữ Anh, 

thuộc khoa Ngoại Ngữ, trường Đại học Quy Nhơn.  

Học phần này cung cấp lượng từ ngữ cần thiết về các chủ đề khác nhau được lấy từ sách, báo, 

tạp chí với độ dài của mỗi bài đọc từ 2000-2200 từ. Các loại câu hỏi của bài tập đọc hiểu theo dạng 

thức IELTS bao gồm bài tập chọn trắc nghiệm, nối các thông tin phù hợp, chọn câu đúng, sai hoặc 

không có thông tin v.v.  



 

Mục đích của học phần này là giúp sinh viên nắm vững cũng như hệ thống hóa lý thuyết và các 

chiến lược đọc hiểu của mỗi bài học, luyện tập các bài tập thực hành. Ngoài ra, sinh viên còn thảo 

luận một số vấn đề đã học và đã luyện tập cũng như tự luyện các bài tập thực hành cá nhân hoặc theo 

nhóm. 

Kết thúc học phần sinh viên có kỹ năng đọc hiểu các bài đọc trình độ cao cấp, các bài báo, tạp 

chí, các nghiên cứu về nhiều chủ đề khác nhau hoặc các vấn đề mang tính học thuật cao và tự tin 

hoàn thành tốt các bài kiểm tra theo dạng thức IELTS.  

26. [1090218], [Tiếng Anh Du lịch 1], [2]  

Học phần Tiếng Anh Du Lịch 1 nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản dành cho sinh 

viên được đào tạo định hướng làm việc trong ngành du lịch. Các kiến thức và kỹ năng được giảng dạy 

ở mức cơ bản và thực hành tiếng trong các tình huống du lịch thực tế.  

Học phần tiếng Anh du lịch 1 gồm 8 bài học tích hợp các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và ngữ 

pháp, từ vựng liên quan đến lĩnh vực du lịch, lữ hành với các nội dung như: kiểm tra và xác nhận thông 

tin khách hàng, nắm bắt thông tin cá nhân qua CV, giải quyết yêu cầu của khách hàng, giới thiệu các 

điểm du lịch, giải quyết yêu cầu của khách hàng, lập kế hoạch cho 1 tour du lịch và viết thư trả lời đối 

với những hành khách khó tính, v.v….  Sinh viên sẽ được trang bị lượng kiến thức và kỹ năng cơ bản 

về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, rèn luyện kỹ năng thực hành tiếng và kỹ năng thực hành nghiệp vụ du 

lịch ở mức độ cơ bản. Trong quá trình học, sinh viên sẽ tham gia các hoạt động thảo luận nhóm và 

nghiên cứu các bài tập tình huống, nhờ đó sẽ có cơ hội nâng cao sự tự tin trong các hoạt động nghề 

nghiệp và thông qua đó sinh viên phát triển ý thức về ngôn ngữ chuyên ngành thông qua các bài tập 

tích hợp ngữ pháp và kỹ năng.  

27. [1090221], [Tiếng Anh Du lịch 2], [2] 

Học phần Tiếng Anh Du Lịch 2 cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản giành cho sinh viên 

được đào tạo định hướng làm việc trong ngành du lịch. Các kiến thức và kỹ năng được giảng dạy ở 

mức độ cơ bản và thực hành tiếng trong các tình huống du lịch thực tế.  

Học phần tiếng Anh du lịch 2 gồm 7 bài học tích hợp các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và ngữ 

pháp, từ vựng liên quan đến lĩnh vực du lịch, lữ hành. Học phần tiếng Anh Du lịch 2 giúp sinh viên 

làm quen với các mảng thông tin liên quan trong lĩnh vực du lịch như: thiết kế một tour du lịch, xúc 

tiến một sản phẩm du lịch, quảng bá điểm du lịch, giải quyết phàn nàn của khách hàng, đàm phán, 

v.v…. Trong quá trình học, sinh viên sẽ tham gia các hoạt động thảo luận nhóm và nghiên cứu các bài 

tập tình huống và thông qua đó sinh viên phát triển năng lực ngôn ngữ của mình, nâng cao sự tự tin 

trong các hoạt động nghề nghiệp thông qua các bài tập tích hợp ngữ pháp và kỹ năng.  

28. [1090225], [Tiếng Anh Du lịch 3], [2]  

Học phần Tiếng Anh Du Lịch 3 gồm 9 bài học tích hợp các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết ở 

mức độ trung cấp và trên trung cấp nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lĩnh vực du lịch lữ 

hành, đồng thời phát triển khả năng ngôn ngữ, giao tiếp và các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho các 

công việc liên quan đến ngành du lịch. Trong khóa học, sinh viên sẽ được trang bị cấu trúc ngữ pháp 

và từ vựng chuyên ngành du lịch như quảng bá điểm du lịch, yêu cầu thông tin, trình bày trước nhóm, 

viết email… và phát triển kĩ năng nghe-nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thực tế. Sinh viên 

cũng có cơ hội nâng cao kĩ năng đọc và viết tiếng Anh đồng thời nâng cao kiến thức tổng quan của 

mình về ngành du lịch thông qua các tài liệu đọc và email mẫu. Trong quá trình học, sinh viên sẽ tham 

gia các hoạt động thảo luận nhóm và nghiên cứu các bài tập tình huống, nhờ đó sẽ luyện tập và củng 

cố được kĩ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc sau này.  

29. [1090171], [Biên dịch 1], [2]  

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật dịch  và chủ yếu 

thực hành biên dịch ở cấp độ câu, từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.  

Học phần gồm 9 bài, đi sâu về kĩ thuật dịch câu dựa trên 9 chủ điểm ngữ pháp cơ bản. 

Trên cơ sở đã nắm được kiến thức cơ bản về ngữ pháp và kĩ năng đọc ở các học phần trước, học 

phần giúp sinh viên tiếp tục nâng cao năng lực đọc-hiểu tiếng Anh; củng cố và phát triển kiến thức ngữ 

pháp; tiếp tục phát triển vốn từ vựng của sinh viên với nhiều chủ điểm khác nhau như Travel and 

Transport, Hobbies, Sport and Games, Science and Technology, People and society, Health and 

Fitness, Education and Learning, Shopping, Crime and Law, Entertainment, The Arts, Language And 



 

Society, Power And Social Issues; đồng thời vận dụng và phát triển kiến thức về văn hóa Việt Nam và 

văn hóa Anh-Mỹ.  

30. [1090220], [Phiên dịch 1], [2]  

Học phần Kỹ năng cơ bản trong Phiên dịch cung cấp kiến thức nền tảng về phiên dịch. Sinh viên 

sẽ được học và giải thích được các khái niệm cần thiết trong phiên dịch như định nghĩa Phiên dịch, 

phân biệt được sự khác nhau giữa Biên dịch và Phiên dịch, phân loại Phiên dịch, sự khác nhau giữa các 

loại Phiên dịch, xác định rõ ràng khái niệm về vai trò của người phiên dịch; đồng thời được trang bị 

những kiến thức cần thiết phải có như kỹ năng ghi chú, ý thức về văn hóa, tính chuyên nghiệp, sự tập 

trung, khả năng nói trước đám đông, những khó khăn trong phiên dịch và cách xử lý, phản xạ khi gặp 

những khó khăn này… trước khi bước vào học các học phần Phiên dịch thực hành (Phiên dịch 1,2,3, 

và nâng cao). Học phần được bố trí vào học kỳ 4 cho các sinh viên chuyên ngành Biên-Phiên dịch, học 

kỳ 6 cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Kinh tế thương mại. 

31. [1090050], [Phiên dịch 2], [2]  

Học phần Phiên dịch 1 giúp sinh viên bắt đầu vận dụng những kỹ năng cơ bản đã được học tại 

HP trước để củng cố khả năng phiên dịch ở cấp độ sơ cấp. Sinh viên phát triển các kỹ năng phiên dịch 

thông các văn bản tương đối đơn giản về từ vựng và ngữ pháp thuộc các lĩnh vực môi trường, y tế, 

giáo dục, v.v. được lấy từ chương trình Special English của đài VOA (phần dịch Anh-Việt) và các bài 

tiếng Việt tương đương về nội dung và cấp độ được các giáo viên cùng giảng dạy biên soạn và tự đọc 

(phần dịch Việt-Anh).  

32. [1090007], [Biên dịch 2], [2] 

Học phần giúp sinh viên thực hành biên dịch Anh-Việt (ở cấp độ văn bản) và dịch Việt-Anh (ở 

cấp độ câu). Học phần gồm 7 bài, mỗi bài học cung cấp từ vựng theo một chủ đề khác nhau (human 

beings, people and family, disasters and diseases, employment, the environment, social issues và 

learning). Trên cơ sở sinh viên đã nắm được kiến thức cơ bản về cách dịch các cấu trúc ngữ pháp và kĩ 

thuật dịch cơ bản ở học phần trước, học phần giúp sinh viên tiếp tục củng cố, thực hành và nâng cao kĩ 

năng biên dịch Anh-Việt,  Việt-Anh với các loại văn bản khác nhau.  

33. [1090008], [Biên dịch 3], [2]  

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vào việc thực hành biên dịch những 

văn bản tương đối khó về mặt ngữ pháp được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Những bài khóa này 

được lấy từ những sách, báo và tạp chí trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, giải 

trí và thương mại. Mỗi bài học sẽ giới thiệu hình thức, cấu trúc, từ vựng, văn phong của 6 loại văn bản:  

quảng cáo, thông báo, thư trang trọng, ghi nhớ, chỉ dẫn, các mẫu tin chọn lọc trên báo và nhận xét sản 

phẩm.   

34. [1090219], [Tiếng Anh Kinh tế - Thương mại 1], [2]  

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế ở 

các lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử, tiếp thị quảng cáo, công nghiệp giải trí…và nhiều vấn 

đề khác liên quan đến thương mại quốc tế. Mỗi bài học sẽ bao gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết giúp 

sinh viên tăng cường năng lực tiếng Anh toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế thương mại. Các bài học 

còn giúp cho sinh viên ôn lại kiến thức ngữ pháp cần thiết và các kỹ năng mềm trong giao tiếp và xử lí 

tình huống trong môi trường hoạt động kinh doanh.  

35. [1090222], [Tiếng Anh Kinh tế - Thương mại 2], [2]  

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành kinh tế thương mại bằng tiếng 

Anh ở cấp độ trung cấp về các lĩnh vực khác nhau như hoạt động kinh doanh mới, tiếp thị, lập kế 

hoạch kinh doanh, các thương hiệu, đi lại công tác, thay đổi liên quan đến công việc… liên quan đến 

thương mại. Mỗi bài học sẽ giới thiệu một chủ đề khác nhau bao gồm từ vựng, nghe, đọc, nói, viết và 

các ví dụ thực tiễn liên quan đến chủ đề giúp sinh viên tăng cường năng lực tiếng Anh lĩnh vực kinh tế 

thương mại. Các bài học còn giúp cho sinh viên ôn lại kiến thức ngữ pháp cần thiết và các kỹ năng 

mềm trong giao tiếp và xử lí tình huống trong môi trường hoạt động kinh doanh.  

 


